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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA KINH TẾ - QTKD

BỘ MÔN: QTKD

--------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-------------***--------------


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

MÃ HỌC PHẦN: 154040
Ban hành theo Quyết định số 1945/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/10/2017của Hiệu trưởng Trường

 Đại học Hồng Đức
1. Thông tin giảng viên

1.1- Họ và tên: Lê Quang Hiếu

+ Chức danh: Phó Trưởng khoa KT- QTKD 

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ- GVCQuản trị kinh doanh (Marketing)
+ Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần– 311 A3 CS chính
+ Địa chỉ liên hệ: Lô BT 02-02-03 MBQH Trung tâm thương mại Đại Siêu thị Big C, Phường Đông Hải, TP Thanh Hóa

+ Điện thoại: 0945.250.666,          email: lequanghieu@hdu.edu.vn
Hướng nghiên cứu của giảng viên: 
+ Nhân tố ảnh hưởng đến tiềm năng và kết quả khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

+ Cẩm nang khởi nghiệp cho HSSV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

+ Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh mới.
+ Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp du lịch Thanh Hoá

+ Chuỗi liên kết trong kinh doanh nông sảnThanh Hoá

+ Marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
+ Nghiên cứu năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa

+ Chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp

+ Hành vi người tiêu dùng 

1.2  Họ và tên: Lê Thị Nương
+ Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên, ThS. QTKD
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại VP bộ môn QTKD P.310 – A3 Cơ sở chính
+ Địa chỉ liên hệ: Lô 120, Tạnh Xá 1, Đông Vệ 5, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa

+ Điện thoại: 0944 162 936

 +    Email:                 lenuong2604@gmail.com/ Lethinuongkt@hdu.edu.vn
Các lĩnh vực đã và đang nghiên cứu
+Quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp;

+ Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Hóa.
+Công tác tạo động lực cho người lao động;
+ Các nhân tố ảnh hưởng đến tiềm năng khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

+ Hoạt động quản lý chất lượng trong các tổ chức/ doanh nghiệp.
1.3 Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
+ Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên, ThS. QTKD
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại VP bộ môn QTKD P.310 – A3 Cơ sở chính
+ Địa chỉ liên hệ: Thôn Nam Hưng - Xã Đông Hưng - TP Thanh Hóa

+ Điện thoại: 0825747058

+    Email:   nguyen.huyen.hd.10@gmail.com / nguyenhuyenkt@hdu.edu.vn
Các lĩnh vực đã và đang nghiên cứu;
 - Quá trình xây dựng thương hiệu của các Doanh nghiệp

- Thực trạng xây dựng văn hoá Công ty tại một số DN tư nhân trên địa bàn TPTH.

2. Thông tin chung về học phần:

- Tên ngành/ khóa đào tạo: Ngành Quản trị kinh doanh


- Tên học phần: Quản lý chất lượng


- Số tin chỉ học tập: 03


- Mã học phần: 154040
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- Học kỳ: VII


- Học phần          Bắt buộc     

Tự chọn

Các học phần tiên quyết: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Quản trị học, Marketing căn bản.
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


+ Nghe giảng lý thuyết:  27 tiết


+ Thảo luận, bài tập:       36 tiết 


+ Tự học:                       135 tiết

Địa chỉ bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản trị kinh doanh – Khoa KT-QTKD, P310A3 cơ sở chính Đại học Hồng Đức.

3. Nội dung học phần
 Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và kỹ năng cơ bản về quản lý chất lượng như kiến thức về sản phẩm và dịch vụ, kiểm tra và kiểm soát chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng và các bước áp dụng các hệ thông quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp, tổ chức;  hiểu bản chất của các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng và cách thức áp dụng các công cụ này trong việc kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp, tổ chức.

Năng lực đạt được: Học xong môn học, sinh viên có đủ khả năng để thực hiện các công việc như: đánh giá được thực trạng hoạt động quản lý của các doanh nghiệp đang diễn ra như thế nào, ư vấn và xây dựng quy trình áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp, đồng thời tư vấn các giải pháp giúp doanh nghiệp cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
4. Mục tiêu chung của học phần:

4.1Mục tiêu chung

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và kỹ năng cơ bản về quản lý chất lượng và cách thức áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp, cụ thể như hiểu rõ chất lượng sản phẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng dịch vụ, chi phí chất lượng, các hệ thống quản lý chất lượng thông dụng, cách thức đảm bảo và cải tiến chất lượng. Học xong môn học này, sinh viên có đủ năng lực thực hiện các công việc như: Phân loại sản phẩm, khách hàng theo các mục tiêu khác nhau; cách thức điều tra nhu cầu và sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm hàng hóa của DN; áp dụng các phương pháp khác nhau để đo lường và đánh giá chất lượng sản phẩm; cách thức để cải tiến và đảm bảo chất lượng; áp dụng các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng.

4.2 Mục tiêu cụ thể

	Mục tiêu
	Mô tả

(Học phần này người học đạt được kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực)
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	1
	Kiến thức: học xong môn Quản lý chất lượng học viên sẽ có kiến thức tổng quát về các hệ thống quản lý chất lượng phổ biến và quy trình áp dụng các hệ thống này trong doanh nghiệp, đồng thời hiểu được các khái niệm về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, khách hàng và các phương pháp để tìm hiểu nhu cầu cũng như sự hài long của khách hàng. Bên cạnh đó, sinh viên còn nắm được những kiến thức tổng quát nhất về các phương pháp cải tiến và đổi mới sản phẩm, và áp dụng các công cụ trong thống kê trong quản lý chất lượng.
	Người học hiểu sâu hơn về quản lý chất lượng, tự tin vận hành các kiến thức trong quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp/tổ chức. 

	2
	Kỹ năng: Học xong môn này học viên sẽ thành thạo các kỹ năng sau: 
· Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

· Kỹ năng làm việc nhóm

· Kỹ năng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp
· Kỹ năng đánh giá và đo lường chất lượng sản phẩm.
· Kỹ năng điều tra nhu cầu khách hàng
· Kỹ năng điều tra sự hài lòng của khách hàng.
· Kỹ năng áp dụng các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng.
	Cụ thể, người học nắm bắt rõ các yếu tố cấu thành nên chất lượng sản phẩm/dịch vụ, hiểu rõ các biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, người học nắm bắt rõ các hệ thống quản lý chất lượng hiện hành và có thể tư vấn cho các doanh nghiệp áp dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

	3
	Thái độ: Người học được giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong hoạt bát, sáng tạo, cần cù, có tinh thần thái độ học tập tích cực, nghiêm túc, yêu nghề, thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Phấn đấu trở thành người cán bộ vừa chuyên vừa hồng.
	

	4
	Năng lực: Công việc có thể thực hiện

· Tự thiết lập được quy trình cần thiết cho các doanh nghiệp khi muốn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng. 

· Điều hành, làm việc nhóm làm việc hiệu quả

· Điều tra nhu cầu và sự hài lòng khách hàng một cách hiệu quả.
· Áp dụng các công cụ thống kê để tìm ra nguyên nhân của các chỉ tiêu chất lượng.
· Đánh giá chất lượng hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp.
	


5. Chuẩn đầu ra học phần (Gắn với chuẩn đầu ra của ngành đào tạo đã công bố, chú trọng năng lực người học đạt được sau khi kết thúc học phần)

	TT
	Kết quả mong muốn đạt được 
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	A
	Người học nắm vững kiến thức cần có của một một người quản lý trong doanh nghiệp, đặc biệt là quản lý của phòng quản lý chất lượng; có thể áp dụng thành thạo các hệ thống quản lý chất lượng và nắm bắt đầy đủ các công việc cần thiết của một nhà quản lý trong quản lý chất lượng.
	Kiến thức
	Đào tạo cử nhân QTKD đủ kiến thức, năng lực và kỹ năng thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp. Đủ điều kiện về kiến thức để học các bậc cao hơn.

	B
	Người học thành thạo các kỹ năng liên quan đến quản lý chất lượng như quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 900 vào trong doanh nghiệp, áp dụng các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng một cách thành thạo.
	Kỹ năng
	

	C
	Người học đủ năng lực để thực hiện được công việc của một nhà quản lý hoặc nhân viên của bộ phận quản lý chất lượng trong doanh nghiệp, tổ chức. Người học cũng có đủ kiến thức để học tiếp các bậc cao hơn.
	Năng lực
	


6. Nội dung chi tiết môn học

CHƯƠNG I: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ KHÁCH HÀNG (4, 6, 24)

Sản phẩm và phân loại sản phẩm

1. Khái niệm sản phẩm

2. Phân loại sản phẩm

II. Chất lượng sản phẩm và vai trò của chất lượng sản phẩm

1. Quan niệm về chất lượng sản phẩm

2. Các thuộc tính của chất lượng sản phẩm

3. Các yêu cầu và đặc điểm của chất lượng sản phẩm

4. Vai trò của chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
1. Những nhân tố môi trường bên ngoài

2. Những nhân tố môi trường bên trong

IV.  Khách hàng và nhu cầu của khách hàng
1. Khái niệm và phân loại khách hàng

2. Xác định nhu cầu khách hàng

3. Phân tích cấu trúc kỳ vọng của khách hàng ( SV tự nghiên cứu)

4. Phương pháp điều tra nhu cầu khách hàng

CHƯƠNG II: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (4, 6, 24)
I. Khái niệm và vai trò của quản lý chất lượng

1.  Khái niệm quản lý chất lượng

2.  Vai trò của quản lý chất lượng

3.  Các triết lý về chất lượng và quản lý chất lượng

4.  Những nguyên tắc của quản lý chất lượng

II.Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng

1.  Chức năng hoạch định

2.  Chức năng tổ chức

3.  Chức năng kiểm tra, kiểm soát

4.  Chức năng kích thích

5.  Chức năng điều chỉnh điều hoà, phối hợp

III. Phương pháp quản lý chất lượng

1.  Phương pháp kiểm tra chất lượng

2.  Kiểm soát chất lượng và kiểm soát chất lượng toàn diện

3.  Đảm bảo chất lượng

4.  Quản lý chất lượng toàn diện

CHƯƠNG III: CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG (2, 3, 9)

I. Sự ra đời và bản chất của chi phí chất lượng

1.  Khái niệm chi phí chất lượng

2.  Phân loại chi phí chất lượng

II. Mô hình chi phí chất lượng

1.  Mô hình chi phí chất lượng truyền thống

2.  Mô hình chi phí chất lượng hiện đại

III. Một số chỉ tiêu hiệu quả của chi phí chất lượng (sv tự nghiên cứu)

VI. Quản lý chi phí chất lượng

CHƯƠNG IV:  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ (4, 6, 24)
I. Dịch vụ và chất lượng dịch vụ

1. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ

2.  Chất lượng dịch vụ

II. Quản lý chất lượng dịch vụ

1.  Khái niệm của quản lý chất lượng dịch vụ

2.  Vai trò của quản lý chất lượng dịch vụ

III. Đo lường chất lượng dịch vụ

CHƯƠNG V:  HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (3, 3, 12)
I.  Khái niệm, phân loại, yêu cầu và vai trò của hệ thống quản lý chất lượng

1.  Khái niệm và phân loại hệ thống quản lý chất lượng

2.  Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng

3.  Yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng

II.  Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000

1.  Khái niệm và nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO 9000

2.  Đối tượng và các trường hợp áp dụng ISO 9000

3.  Nội dung của bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000

4.  Vai trò và lợi ích của bộ tiêu chuẩn ISO 9000

III.  Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM

1.  Khái niệm TQM

2.  Đặc điểm của TQM

3.  Mục tiêu tổng quát của TQM

4.  Các nguyên tắc của TQM

IV. Hệ thống quản lý nhà nước và quản lý của doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm và dịch vụ (sv tự nghiên cứu)

CHƯƠNG VI: TIÊU CHUẨN HÓA VÀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG (2, 3, 12)
( GV định hướng phương pháp để sinh viên tự nghiên cứu và viết bài báo cáo
I. Tiêu chuẩn hóa và vai trò của tiêu chuẩn hóa

1. Bản chất của tiêu chuẩn hoá

2. Đối tượng và mục đích của tiêu chuẩn hoá

3. Chức năng của tiêu chuẩn hoá

4. Vai trò của tiêu chuẩn hoá

5. Các loại tiêu chuẩn và cấp tiêu chuẩn

II. Đo lường và vai trò của đo lường chất lượng

1. Khoa học đo lường

2. Phép đo và yêu cầu của phép đo

3. Mối quan hệ giữa đo lường với tiêu chuẩn hoá

4. Tầm quan trọng của đo lường
III.  Hệ thống đo lường

1. Đơn vị đo và những yêu cầu đối với đơn vị đo

2. Kỹ thuật đo
3. Đo lường khả năng vận hành của hệ thống

CHƯƠNG VII: ĐẢM BẢO VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (2, 3, 12)

I. Đảm bảo chất lượng

1. Thực chất và ý nghĩa của đảm bảo chất lượng

2. Nguyên tắc và chức năng của đảm bảo chất lượng

3. Sự phát triển của đảm bảo chất lượng

II. Cải tiến chất lượng

1. Khái niệm cải tiến chất lượng

2.  Quá trình cải tiến chất lượng

3.  Phương pháp Benchmarking trong cải tiến chất lượng (sv tự nghiên cứu)

CHƯƠNG VIII: CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (3, 3, 12)
I. Thực chất, vai trò của kiểm soát chất lượng bằng các công cụ thống kê

1. Thực chất của kiểm soát chất lượng bằng các công cụ thống kê 

2. Dữ liệu thống kê

3. Lợi ích của sử dụng các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng

II Các công cụ thống kê truyền thống trong kiểm soát chất lượng( sv tự nghiên cứu)

1. Sơ đồ lưu chuyển

2. Sơ đồ nhân quả

3. Bản đồ Pareto

4. Biểu đồ phân tán

5. Biểu đồ phân bố mật độ

6. Biểu đồ kiể soát

7. Phiếu kiểm tra chất lượng

CHƯƠNG IX: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (2, 3, 9)
I. Kiểm tra chất lượng và vai trò của kiểm tra chất lượng

1. Thực chất của kỉêm tra chất lượng

2. Mục đích và ý nghĩa của kiểm tra chất lượng

II. Phương pháp và các hình thức kiểm tra chất lượng

1. Phương pháp xác định chất lượng

2.  Hình thức kiểm tra chất lượng

3.  Trình tự các bước kiểm tra chất lượng

CHƯƠNG X: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG (1, 0, 9)
( GV định hướng phương pháp để sinh viên tự nghiên cứu và viết bài báo cáo
1.  Tổng quan về giáo dục và đào tạo

2.  Chương trình đào tạo về chất lượng

3.  Đào tạo cán bộ quản lý và nhân viên trong lĩnh vực quản lý chất lượng
7. Tài liệu học tập

   7.1.Giáo trình bắt buộc


[1] Giáo trình Quản trị chất lượng; NXB Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS-TS Nguyễn Đình Phan, TS. Đặng Ngọc Sự, 2012
  7.2.Giáo trình tham khảo

[2] Bài tập QT chất lượng, NXB Kinh tế Quốc dân, TS. Đỗ Thị Đông, 2013.

8-Hình thức tổ chức giảng dạy

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng giờ tín chỉ

	
	Lý thuyết
	Xemina
	Làm việc nhóm
	Khác (Bài tập)
	Tự học, tự nghiên cứu
	Tư vấn của giáo viên
	Kiểm tra đánh giá
	

	Tuần 1:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung 1: Chất lượng sản phẩm và khách hàng
	2
	
	3
	
	12
	
	
	    5

	Tuần 2:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung 1: Chất lượng sản phẩm và khách hàng
	2
	
	3
	
	12
	
	
	   5


	Tuần 3:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung 2:  Quản lý chất lượng
	2
	
	3
	
	12
	
	*
	   5

	Tuần 4:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung 2:  Quản lý chất lượng
	2
	
	3
	
	12
	
	
	   5

	Tuần 5:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung 3: Chi phí chất lượng
	2
	
	3
	
	9
	
	
	   4

	Tuần 6:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung 4: Quản lý chất lượng dịch vụ
	2
	
	3
	
	12
	
	*
	   5

	Tuần 7:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung 4: Quản lý chất lượng dịch vụ
	2
	
	3
	
	12
	
	
	   5

	Tuần 8:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung 5: Hệ thống quản lý chất lượng
	3
	
	3
	
	12
	x
	**
	   6

	Tuần 9:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung 6:  Tiêu chuẩn hóa và đo lường
	2
	
	3
	
	12
	
	
	   5

	Tuần 10:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung 7:

Đảm bảo và cải tiến chất lượng
	2
	
	3
	
	12
	
	
	   5

	Tuần 11:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung 8:

Các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng
	3
	
	3
	
	12
	x
	*
	  6

	Tuần 12:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung 9: Kiểm tra chất lượng sản phẩm
	2
	
	3
	
	9
	
	*
	   5

	Tuần 13:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung 10:

Giáo dục và đào tạo chất lượng
	1
	
	
	
	9
	
	
	   1

	
	27
	
	36
	
	135
	
	
	   63


Ghi chú:   (*) Kiểm tra thường xuyên  

                 (**) Kiểm tra giữa kỳ   

                 (x) Tư vấn của giáo viên

9. Chính sách đối với học phần


9.1. Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (Quy chế đào tạo hệ ĐH, CĐ chính quy theo hệ thống tín chỉ)

- Căn cứ Quyết định số 2042/QĐ-HĐHĐ ngày 05/11/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHHĐ về tổ chức thi, chấm thi học phần.

- Căn cứ vào Quyết định số 234/QĐ-ĐHHĐ ngày 26/02/2013 của Hiệu trưởng Trường đại học Hồng đức ban hành quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo HTTC.

- Căn cứ  Quyết định số 1945/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Căn cứ Quyết định 2280/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý hồ sơ học phần và tổ chức đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát triển năng lực người.

9.2. Yêu cầu và cách thức đánh giá.

Sinh viên phải có đầy đủ các điều kiện sau mới được dự thi cuối kỳ và được đánh giá kết quả môn học:

· Mức độ chuyên cần: Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp.

· Thái độ học tập: Sinh viên phải tích cực học tập, tự học tự nghiên cứu, làm các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; tích cực tham gia thảo luận nhóm, 

· Điểm quá trình: Phải có tối thiểu 4 con điểm thường xuyên một con điểm kiểm tra giữa kỳ (hoặc bài tiểu luận)

· Điểm kết thúc học phần: Sinh viên phải tham gia dự thi khi đã có đủ điều kiện dự thi. 

· Sinh viên cần có đủ tài liệu và đề cương chi tiết học phần để học tập, nghiên cứu.

10. Phương pháp, hình thức KT – ĐG kết quả học tập học phần

10.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Trọng số là 30%. 

- Cách thức kiểm tra đánh giá

Kiểm tra hàng ngày và hàng tuần trên các hình thức: Học trên lớp, ngoài giờ, tư vấn. Kiểm tra, đánh giá về tinh thần thái độ, kết quả những vấn đề sinh viên phải chuẩn bị bài, tự nghiên cứu, cần tư vấn nhằm tạo động lực thúc đẩy sinh viên tự học.

Kiểm tra tự học, tự nghiên cứu của SV hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ mà giáo viên giao cho cá nhân/tuần, bài tập nhóm/tháng, bài tập lớn/học kỳ và các hoạt động theo nhóm. 

Học phần ít nhất phải có 4 con điểm đánh giá thường xuyên/sinh viên. Điểm đánh giá thường xuyên phải rải đều trong quá trình dạy học, (lịch kiểm tra đã được quy định cụ thể trong đề cương chi tiết học phần)

- Hình thức và trọng số: 

Điểm chuyên cần: trọng số 10% ( thang điểm 10): Đi học đầy đủ các buổi lý thuyết và thảo luận đạt điểm tối đa, nghỉ học 1 tiết trừ 0,5 điểm.

Điểm tự học: trọng số 5% (thang điểm 10), đánh giá thông qua vở tự học.  

Kiểm tra thường xuyên: Trọng số 15%, gồm 4 bài: Các bài kiểm tra 1, 2, 3 là các bài kiểm tra viết, thời gian mỗi bài 30-45 phút, được trích từ các giờ học trên lớp (lý thuyết, thảo luận, bài tập), bài 4 là bài thảo luận nhóm. 

10.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ:Trọng số là 20%.

- Tiến hành thi tự luận trên giấy nhằm đánh giá tổng hợp các mục tiêu nhận thức và các kỹ năng khác ở giai đoạn giữa môn học nhằm làm cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp giảng dạy và phương pháp học ở nửa kỳ sau. 

- Hình thức và trọng số: Trọng số 20%, làm bài kiểm tra tự luận trên giấy thời gian 120 phút cho 3 câu hỏi (được trích từ giờ học thảo luận trên lớp) hoặcThi trắc nghiệm trên giấy (30 câu hỏi, thời gian 45 phút) hoặc vấn đáp (5 câu hỏi, 15 phút trả lời)
- Lịch thi, kiểm tra: Bố trí ở buổi thảo luận của tuần 5.


10.3.  Kiểm tra đánh giá cuối kỳ:Trọng số là 50%
- Đây là hình thức kiểm tra quan trọng nhất của học phần nhằm đánh giá toàn bộ các mục tiêu nhận thức và các mục tiêu khác đặt ra.

- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy
- Lịch thi, kiểm tra:Thực hiện khi kết thúc môn học, theo lịch của trường.

*  Tiêu chí đánh giá cho các loại bài tập.
a. Bài tập cá nhân/tuần: Sinh viên phải làm đầy đủ bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên, chuẩn bị trước các câu hỏi, đọc các tài liệu hướng dẫn học tập theo yêu cầu của giáo viên trước khi lên lớp, thảo luận, xêmina ...

- Bài tập cá nhân yêu cầu không lớn nhưng phải trọn vẹn. 

- Các tiêu chí đánh giá loại bài tập này gồm:

+ Về nội dung: Sinh viên phải xác định được vấn đề, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý, thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp, trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu. Bài viết được thể hiện rõ ràng đã sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.

+ Về hình thức: Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, dung lượng vừa đủ không quá dài (không quá 03 trang A4).

b. Bài tập nhóm/tháng:
- Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học thực hành, thực tế, phải đem theo sổ sách để ghi chép, máy ảnh, máy ghi hình, ghi âm (nếu có). Chấp hành nội quy quy định của tập thể, làm đầy đủ các bài tập, các vấn đề học tập theo yêu cầu của giáo viên.- Mỗi nhóm tổng hợp thành một văn bản báo cáo kết quả hoàn chỉnh theo mẫu sau:

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC           

KHOA: KT – QTKD

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM TUẦN….
Nội dungthảo luận: ..................................................................................

1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú
	Điểm thành viên nhóm đánh giá

	1
	
	
	Nhóm trưởng
	

	2
	
	
	Thư kí
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi làm việc, có thể có biên bản kèm theo, lịch trình tìm hiểu học tập, thực tế).

3. Tổng hợp kết quả làm việc của nhóm: Các nội dung tiến hành, kết quả thu nhận được

4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

                                                                                    Nhóm trưởng (kí tên) 

 c. Bài tập lớn/ học kỳ: Tuỳ điều kiện thời gian, khả năng của sinh viên mà giáo viên ra bài tập lớn cho sinh viên thực hiện. Khi được giao phải hoàn thành đúng tiến độ, có kết quả tốt, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học.

1. Đặt vấn đề, xác định đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu hợp lý và lôgíc.

2. Có bằng chứng về năng lực tư duy, kĩ năng phân tích tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu.

3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tư liệu, phương pháp, giải pháp do giáo viên hướng dẫn.,  

4. Bố cục hợp lý, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn phù hợp, trình bày đẹp, đúng quy cách của một văn bản khoa học.
Biểu điểm trên cơ sở đạt 4 tiêu chí trên:

	Điểm
	Tiêu chí
	Ghi chú

	9 - 10
	Đạt cả 4 tiêu chí
	

	7 - 8,5
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3 có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, chưa có bình luận.

- Tiêu chí 4 còn mắc vài lỗi nhỏ.
	

	5 - 6,5
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2 chưa thể hiện rõ tư duy phê phán, các kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn hạn chế.

- Tiêu chí 3, 4 còn mắc lỗi.
	

	Dưới 5
	 Không đạt cả 4 tiêu chí. 
	


11. Các yêu cầu khác của giảng viên.


Yêu cầu sinh viên :

 - Nghiên cứu trước các nội dung GV sẽ trình bày trên lớp.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của CBGD.

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập: Tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài học và trong các hoạt động nhóm.

- Chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng nội dung tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu của đề cương chi tiết môn học.
-Đi học đúng giờ, không sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính trong giờ học lý thuyết, được phép sử dụng để tra cứu thông tin, tìm tài liệu trong giờ thảo luận
Thanh hoá, ngày 5 tháng 8 năm 2019
P. Trưởng khoa

      Trưởng bộ môn



 Giảng viên

Trần Thị Thu Hường 
Nguyễn Thị Thanh Xuân
                       Lê Thị Nương
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
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